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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công nghệ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I.MỤC TIÊU.
1. Năng lực
· Năng lực công nghệ
- Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện công tắc 2 cực điều  khiển 2 đèn và mạch đèn cầu thang, mạch 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
- Vận dụng vẽ được sơ đồ lắp đặt, hiểu vai trò cầu chì trong mạch điện .
- Xác định được phương pháp quy trình nối dây dẫn điện.
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được ký hiệu thiết bị điện và vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện . Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết đọc hiểu, khai thác thông tin và giải quyết được các vấn đề nêu ra trong câu hỏi.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: Trắc nghiệm + Tự luận. 
III. CÔNG CỤ : Câu hỏi. 
IV. MA TRẬN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
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Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	
Tổng số câu

	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	TN
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	TL
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	1

	1.1. Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	5
	
	4
	
	
	
	
	1
	9
	1
	0.75

	
	1.2. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	6
	
	4
	
	
	1
	
	
	10
	1
	4.5

	
	1.3 Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	5
	
	4
	
	
	
	
	
	9
	
	2.25

	Tổng
	16
	
	12
	
	
	1
	
	1
	28
	2
	10

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	



V. BẢN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA.
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
	
Tổng 

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận
dụng cao
	

	1
	








Lắp đặt mạng điện trong nhà
	1.1. Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	Nhận biết:
- Nhận biết được ký hiệu của  thiết bị điện
 - Trình bày được tác dụng của thiết bị điện
- Tìm hiểu nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch.
	


5
	
	
	
	







10

	
	
	
	Thông hiểu:
- Xác định được quy trình lắp đặt mạch điện
- Phân biệt được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt.
	
	
4
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Nêu tác dụng của cầu chì trong sơ đồ mạch điện.
	
	
	
	1
	

	
	
	1.2. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	Nhận biết:
- Kể tên các kí hiệu trong sơ đồ mạch điện
- Trình bày áp dụng thực tiễn của mạch điện
- Liệt kê được các thiết bị, đồ dùng điện trong sơ đồ.
	6
	
	
	
	



11

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch 
- So sánh sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt.
	
	4
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng :
- Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện công tắc ba cực
	
	
	1
	
	

	
	
	1.3. Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
	Nhận biết:
- Nhận biết được ký hiệu của  thiết bị điện
- Trình bày được tác dụng của công tắc hai cực trong mạch
- Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt của mạch.
	
5
	
	
	
	



9

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
- Phân biệt được công tắc hai cực và công tắc ba cực.
	
	


4
	
	
	

	Tổng số câu
	16
	12
	1
	1
	30

	Số điểm
	4đ
	3đ
	2đ
	1đ
	10

	Tỉ lệ  (%)
	40
	30
	20
	10
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	


VI. ĐỀ KIỂM TRA 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Chọn 1 đáp án đúng nhất, rồi điền vào bảng sau. (Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm ).
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.

	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.



Câu 1: Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn gồm mấy bước?
A. 2                                                                         B. 4
C. 5                                                                         D. 8
Câu 2: Công việc cần làm của bước “Lắp thiết bị điện của bảng điện” là:
A. Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện
B. Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng
Câu 3: Bước 5 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:
A. Vạch dấu                                                           B. Khoan lỗ 
C. Lắp thiết bị điện của bảng điện                         D. Kiểm tra
Câu 4: Chọn phát biểu sai: Khoan lỗ là tiến hành:
A. Khoan lỗ bắt vít                                                 B. Khoan lỗ luồn dây
C. Cả A và B đều đúng                                           D. Đáp án khác
Câu 5: Công tắc 2 cực của mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn dùng để:
A. Nối với đèn 1                                                     B. Nối với đèn 2
C. Đóng hoặc ngắt nguồn điện                               D. Tất cả ý trên đều sai
Câu 6: Khi lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần:
A. Vẽ sơ đồ lắp đặt
B. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ
C. Lắp đặt mạch điện
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?
A. 1                                                                        B. 2
C. 3                                                                        D. 4
Câu 8: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:
A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện
B. Lựa chọn dụng cụ
C. Lập bảng dự trù vật liệu
D. Đáp án khác
Câu 9: Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:
A. Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn
B. Nối mạch điện vào nguồn điện và vận hành thử
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 10: Bước 2 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:
A. Vạch dấu                                                         B. Khoan lỗ 
C. Lắp thiết bị điện của bảng điện                       D. Nối dây bộ đèn
Câu 11: Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị nào?
A. Ba cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
B. Bốn cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
C. Một cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
D. Hai cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
Câu 12: Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:
A. Vạch dấu                                                        B. Khoan lỗ 
C. Lắp thiết bị điện của bảng điện                      D. Nối dây bộ đèn
Câu 13: Kiểm tra mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần thực hiện mấy công việc?
 A.1                                                                        B. 2
 C. 3                                                                       D. 4
Câu 14: Kiểm tra mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần thực hiện công việc nào?
A. Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.
B. Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 15: Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?
A. 2                                                                      B. 3
C. 4                                                                      D. 5
Câu 16: Khi lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vẽ mấy loại sơ đồ?
A.1                                                                       B. 2
C. 3                                                                      D. 4
Câu 17: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn tiến hành theo mấy bước?
A. 4                                                                      B. 5
C. 6                                                                      D. 7
Câu 18: Khi lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vẽ sơ đồ nào?
A. Sơ đồ nguyên lí                                              B. Sơ đồ lắp đặt
C. Cả A và B đều đúng                                       D. Cả A và B đều sai.
Câu 19: Sơ đồ nguyên lí mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm:
A. Cầu chì                                                            B. Công tắc hai cực
C. Đèn                                                                  D. Cả 3 đáp án trên
Câu 20: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn tiến hành theo mấy bước?
A. 4                                                                      B. 5
C. 6                                                                       D. 7
Câu 21: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt, ta cần:
A. Lựa chọn dụng cụ
B. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện 
C. Lập bảng dự trù vật liệu
D. Đáp án khác
Câu 22: Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu mấy vị trí?
A. 1                                                                       B. 2
C. 3                                                                        D. 4
Câu 23: Các dụng cụ cần thiết trong bước Nối dây mạch điện là:
A. Kìm tuốt dây, kìm điện, băng dính                   B. Thước, mũi vạch hoặc bút chì
C. Bút thử điện                                                       D. Tua vít, kìm
Câu 24: Sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm:
A. 1 cầu chì                                                            B. 2 công tắc hai cực
C. 2 đèn                                                                  D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25: Cách đấu dây của công tắc 3 cực với 2 đèn là:
A. Cực 1 nối với đèn 1, cực 2 nối với đèn 2, cực 0 nối với công tắc 2 cực
B. Cực 0 nối với đèn 1, cực 1 nối với đèn 2, cực 2 công tắc 2 cực
C. Cực 2 nối với đèn 1, cực 1 nối với đèn 2, cực 0 nối với công tắc 2 cực
D. Cực 1 nối với đèn 1, cực 0 nối với đèn 2, cực 2 nối với công tắc 2 cực
Câu 26: Bước cuối cùng trong quy trình lắp đăt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn là gì?
A. Khoan lỗ                                                     B. Nối dây mạch điện
C. Kiểm tra                                                      D. Lắp thiết bị của bảng điện
Câu 27: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước?
A. 2                                                                   B. 3
C. 4                                                                   D. 5
Câu 28: Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?
A. 4                                                                    B. 5
C. 6                                                                    D. 1
II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm):
Câu 1 (2.0 điểm).Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn?
Câu 2 (1.0 điểm).Trình bày tác dụng của cầu chì trong sơ đồ mạch điện?

VII.HƯỚNG DẪN CHẤM.
[bookmark: _GoBack]
A.TRẮC NGHIỆM (7 điểm) : Đúng mỗi câu 0.25 điểm
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	A
	D
	A
	C
	C
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B.TỰ LUẬN

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	 [image: ]
- Vẽ đúng dây nguồn
- Xác định vị trí bảng điện và bóng đèn 
- Xác định đúng vị trí các thiết bị trên bảng điện và bộ đèn .
- Nối dây đúng .
	







0.25
0.25
0.5
1

	2
	- Cầu chì là thiết bị điện dùng để bảo vệ thiết bị và lưới điện tránh sự cố ngắn mạch.
- Thường dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, thiết bị điện, đồ dùng điện, mạch điện thắp sáng.
	0.5

0. 5
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